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I.Trắc nghiệm
Câu 1: Từ thành phố 
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 đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B.
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Câu 4: Lớp 10A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng
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Câu 5: Trong hệ trục tọa độ 
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Câu 6: Tính số chỉnh hợp chập 2 của 8 phần tử.
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Câu 7: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng 
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Câu 9: Trong hệ trục tọa độ 
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Câu 10: Cho hai điểm 
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Câu 11: Trong hệ tọa độ 
[image: image60.wmf],

Oxy

 cho 
[image: image61.wmf](

)

(

)

1;2,2;3

uv

=-=-

rr

. Tìm tọa độ vectơ 
[image: image62.wmf]uv

+

rr

?

A. 
[image: image63.wmf](

)

3; -5

.
B. 
[image: image64.wmf](

)

1; 1

-

.
C. 
[image: image65.wmf](

)

8; 6

.
D. 
[image: image66.wmf](

)

4; -4

.
Câu 12: Số tổ hợp chập 
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Câu 13: Số cách sắp xếp 4 bạn học sinh vào 4 ghế xếp thành một hàng ngang là:
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Câu 14: Cho điểm 
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Câu 15: Một thùng giấy trong đó có 
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 hộp đựng bút màu khác nhau. Số cách chọn hai hộp từ 7 hộp đựng bút trên là
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Câu 16: Cho khai triển 
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Câu 17: Trong hệ tọa độ 
[image: image96.wmf]Oxy

, cho 
[image: image97.wmf](

)

2;3

=-

r

u

 và 
[image: image98.wmf](

)

1;5

=

r

v

. Tích vô hướng 
[image: image99.wmf].

rr

uv

 bằng

A. 
[image: image100.wmf](

)

2;15

-

.
B. 
[image: image101.wmf]17

.
C. 
[image: image102.wmf]13

-

.
D. 
[image: image103.wmf](

)

1;8

-

.
Câu 18: Cho đường thẳng 
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 . Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho?

A. Hai đường thẳng 
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D. Hai đường thẳng 
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Câu 19: Trong khai triển 
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Câu 21: Cho các số
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Câu 22: Trong một hộp đựng 7 quả bóng xanh khác nhau và 6 quả bóng vàng khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 quả bóng sao cho có đủ cả 2 màu?
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Câu 23: Khai triển Newton biểu thức 
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Câu 24: Trong hệ tọa độ Oxy, cho 
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Câu 25: Cho 
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Câu 26: Trong mặt phẳng 
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Câu 27: Trên một kệ sách có 5 quyển sách toán khác nhau, 8 sách tiếng anh khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp tất cả các quyển sách trên kệ thành 1 hàng sao cho các quyển sách cùng môn phải ở cạnh nhau?
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Câu 28: Cho tam giác 
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Câu 29: Phương trình tổng quát của đường thẳng 
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Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image188.wmf]Oxy

, cho các điểm 
[image: image189.wmf](

)

(

)

(

)

1;3;2;1;4;2

ABC

-

. Tìm tọa độ của điểm 
[image: image190.wmf]D

 để tứ giác 
[image: image191.wmf]ABCD

 là hình bình hành.


A. 
[image: image192.wmf](

)

7;4

D

.
B. 
[image: image193.wmf](

)

4;7

D

.
C. 
[image: image194.wmf](

)

7;4

D

-

.
D. 
[image: image195.wmf](

)

7;4

M

--

.
Câu 31: Cửa hàng tiện lợi có bán combo bánh ngọt và đồ uống. Các loại bánh ngọt và đồ uống được mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:
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Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được combo gồm một bánh ngọt và một loại đồ uống?
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Câu 32: Tìm hệ số của 
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Câu 33: Phương trình tổng quát của đường thẳng 
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Câu 34: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 35: Một hộp đựng 
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 viên bi khác nhau gồm 10 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn 9 viên bi trong hộp đó mà không có viên bi nào màu trắng?
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II. Điền khuyết

(Học sinh điền đáp án vào bảng trong tờ giấy thi)

Câu 36: Cho tập 
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Câu 37: Cho hai đường thẳng song song 
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 . Trên đường thẳng 
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Câu 38: Tìm hệ số của số hạng không chứa 
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Câu 39: Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Tìm tọa độ điểm 
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 thuộc trục tung sao cho tam giác 
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Câu 40: Trong mặt phẳng toạ độ 
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 cho hai vecto  
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 để góc giữa hai vecto bằng 
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III. Tự luận

Câu 1. (0,5 điểm) Một nhóm học sinh gồm 
[image: image237.wmf]10

 nam và 
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 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 
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 học sinh trong đó có ít nhất 
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 nữ?

Câu 2.(0,5 điểm)  Từ các chữ số 
[image: image241.wmf]0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không vượt quá 
[image: image242.wmf]2023
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Câu 3.(1 điểm)  Trong mặt phẳng toạ độ 
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 cho tam giác 
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a) Viết phương trình đường thẳng 
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 là đường trung trực cạnh 
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b) Tìm toạ độ điểm
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 thuộc 
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 sao cho 
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